
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Đại Giáp, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

05/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI GIÁP

2400846753

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
ĐẠI GIÁP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912021377
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

2. Chăn nuôi khác 0149

3. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở ấp trứng gia cầm để lấy con 
giống và trứng lộn

0146

15. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

16. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

17. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

18. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

19. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

20. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

21. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

22. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác và chế biến gỗ

0220(Chính)

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

28. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

29. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

30. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
ÚT

Thôn Đại Giáp, Xã 
Đại Lâm, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

3.150.000.000 35,000 121548533

2 TRẦN VĂN 
TRUNG

Thôn Đại Giáp, Xã 
Đại Lâm, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

900.000.000 10,000 121317802

3 DƯƠNG 
XUÂN 
BÁNH

Số 434 đường Lê Lơi, 
Phường Hoàng Văn 
Thụ, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

3.600.000.000 40,000 120869514

4 HOÀNG 
VĂN 
TUYỂN

Thôn Đại Giáp, Xã 
Đại Lâm, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

900.000.000 10,000 121538926

5 THÂN VĂN 
THẮNG

Nhà A11, tổ 7B, tập 
thể phân đạm, 
Phường Trần Nguyên 
Hãn, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

450.000.000 5,000 121117089

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121548533
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đại Giáp, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đại Giáp, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN ÚT Nam

01/07/1972 Kinh Việt Nam

10/03/2015 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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